PHỤ LỤC 01
Huyện:………

THỐNG KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM
Đơn vị tính (ha)

	LOẠI ĐẤT
	CHIA THEO CÁC XÃ

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	……

	Tổng diện tích
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cà phê
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cao su
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ăn quả
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chè
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ươm giống
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ca cao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Ngày…tháng…năm 2010
	Ngày…tháng…năm 2010
	Ngày…tháng…năm 2010

	Người lập biểu
	Cơ quan TNMT
	Ủy ban nhân dân huyện


PHỤ LỤC 02
Nông lâm trường 
Thuộc Xã:……... 
Huyện:…………

THỐNG KÊ DIỆN TÍCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Do nông lâm trường quản lý những hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm sản xuất

Đơn vị tính (ha)

	LOẠI ĐẤT
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT NÔNG NGHIỆP

	
	Tổng số
	Trong đó: Do dân lấn chiếm

	Tổng diện tích
	
	

	Cà phê
	
	

	Cao su
	
	

	Điều
	
	

	Tiêu
	
	

	Ăn quả
	
	

	Chè
	
	

	Cây hàng năm
	
	

	Ca cao
	
	

	……
	
	

	
	
	


	Ngày…tháng…năm 2010
	Ngày…tháng…năm 2010
	Ngày…tháng…năm 2010

	Người lập biểu
	Cơ quan TNMT
	Ủy ban nhân dân huyện


PHỤ LỤC 03
Xã:…………….. 
Huyện:…………
THỐNG KÊ DIỆN TÍCH ĐÂT PHÁ RỪNG SAU NĂM 2004
Đơn vị tính (ha)
	ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
	LOẠI RUỘNG ĐẤT

	
	Tổng diện tích
	Cà phê
	Cao su
	Tiêu
	Điều
	Nương rẫy
	Ăn quả
	Chè
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Ngày…tháng…năm 2010
	Ngày…tháng…năm 2010
	Ngày…tháng…năm 2010

	Người lập biểu
	Cơ quan TNMT
	Ủy ban nhân dân huyện



















































































